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PHIẾU HỌC TẬP BÀI 36: METAN
Học sinh xem video bài giảng tại trang Hoá học online và hoàn thành PHT này.
https://sites.google.com/view/nhom-hoa-ltt/trang-ch%E1%BB%A7/ho%C3%A1-8
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - TÍNH CHẤT VẬT LÝ
1/ Công thức phân tử và phân tử khối của metan là *1 điểm
A. C2H4 – 28
B. CH4 – 16
C. CH6 - 18
2/ trong tự nhiên metan có nhiều ở đâu ? ( HS có thể chọn nhiều đáp án đúng ) *1 điểm
A. bùn ao
B. nước biển
C. mỏ dầu
3/ metan nặng hay nhẹ hơn không khí *1 điểm
A. nhẹ hơn
B. nặng hơn
4/ metan có tan trong nước hay không *1 điểm
A. rất ít tan
B. không tan
C. tan
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ
5/ Công thức cấu tạo của metan là *  1đ
A.[image: https://lh4.googleusercontent.com/SJeBUpWdQSIM4hXRXL1neRtipZ_5wqWcBMsHYvycwGQR1ujQE9LPAJjQHJO_dKoMfsfSn72tLhGtN99ScG_TpZR2_Wgj6szxNeiN-fso-KbkOwZoRZZ-WKscfxTN=w260]     B.   [image: https://lh6.googleusercontent.com/HPibMQKxYh7dEMLzRNxbKPdQYzk5W_zZZIQnKLGZMLp4wkq7tc9NpCy3QBZH0uyQozouODPZZaST9JybyV_xxH7wTz0XepAXLPIRAXWOi0IUQ3aDYzKsa5jghUwJ=w260]          C.[image: https://lh4.googleusercontent.com/3wBayNRWnlPfENtsoeGIonYK7Iwt7MpqaoOSUGD9lGajXXT7X5mW13nBy8gAllfLnWe5fzKERDVFstXcIGrJ5NeQV221q2tWMuQSRSNk2mmNpvkVi0B2Y_BAr6EW=w260]
6/ Trong phân tử metan có liên kết gì *1 điểm
A. liên kết đôi
B. liên kết ba
C. liên kết đơn
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
7/ metan tác dụng với oxi có hiện tượng gì * 1 điểm
A. cháy với ngọn lửa đỏ tạo thành khí cacbonic
B. cháy với ngọn lửa xanh tạo thành khí cacbonic và hơi nước
8/ PTHH metan tác dụng với oxi * 1 điểm
A. CH4 + O2 -> CO2 + H2O
B. CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
C. CH4 + O2 -> CO2 + 2H2O
9/ phản ứng metan tác dụng với oxi còn gọi là phản ứng gì * 1 điểm
A. phản ứng thế
B. phản ứng cộng
C. phản ứng cháy
10/ Hỗn hợp metan và oxi là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp nổ mạnh theo tỉ lệ * 1 điểm
A. 1V CH4 : 2V O2
B. 2V CH4 : 1V O 
11/ Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy của metan có khí cacbonic ta cho vào ống nghiệm chất nào sau đây * 1 điểm
[image: Hình ảnh không có chú thích]
A. nước vôi trong
B. nước cất
C. nước muối
12/ Phản ứng của metan với clo còn gọi là *1 điểm
A. phản ứng cháy
B. phản ứng cộng
C. phản ứng thế
13/ Điều kiện để phản ứng giữa metan và clo xảy ra là * 1 điểm
A. có bột sắt làm chất xúc tác
B. có nhiệt độ
C. có ánh sáng
14/ PTHH metan tác dụng với clo *1 điểm
A. CH4 + Cl -> CH2Cl2 + H2
B. CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl
C. 2CH4 + Cl2 -> 2CH3Cl + H2
D. CH4 + Cl2 -> CH2 + 2HCl
15/ trong phản ứng của metan với clo, nguyên tử nào của metan được thay thế bằng nguyên tử clo *1 điểm
A. hidro
B. clo
C. cacbon
15/ Hỗn hợp nào là hỗn hợp nổ * 1 điểm
A. CH4 và O2
B. CH4 và Cl2
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